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Môn thi: Tin học
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)


Tổng quan bài thi:

	Bài
	Tên bài
	File chương trình
	File dữ liệu vào
	File kết quả

	Bài 1
	MÃ HÓA
	mahoa.*
	mahoa.inp
	mahoa.out

	Bài 2
	XÂU
	xau.*
	xau.inp
	xau.out

	Bài 3
	XOAY SỐ
	xoayso.*
	xoayso.inp
	xoayso.out

	Bài 4
	BCNN
	bscnn.*
	bscnn.inp
	bscnn.out

	Bài 5
	RADIO
	radio.*
	radio.inp
	radio.out

	Phần mở rộng .* là: .PAS đối với ngôn ngữ lập trình Pascal; .CPP đối với ngôn ngữ lập trình C++ hoặc .C đối với ngôn ngữ lập trình C.


Bài 1:  



MÃ HÓA

Các số từ 1 đến 9 được mã hoá dưới dạng các từ chỉ chứa các kí tự a, b và c như sau:

	Chữ số
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Mã
	a
	b
	cc
	bbc
	cbc
	abc
	bac
	aac
	cac


Cho một xâu (có độ dài không quá 100) chỉ chứa các kí tự a, b, c.

Yêu cầu: Cho biết số nguyên tương ứng của xâu nếu mã hoá được, nếu không được ghi ra số 0

Dữ liệu: vào từ File MAHOA.INP là một xâu(có độ dài không quá 100) 

Kết quả: Xuất ra File MAHOA.OUT  số nguyên tương ứng của xâu nếu mã hoá được, nếu không được ghi ra số 0

Ví dụ: 


	MAHOA.INP
	MAHOA.OUT
	MAHOA.INP
	MAHOA.OUT

	abacc
	1213
	accbc
	0


Bài 2.

                                          XÂU
Một xâu gồm các số chính phương được viết thành một hàng ngang vô tận 14916253649…Cho số N (1<= N<= 255), tìm xem vị trí thứ N trong xâu là số nào?

Dữ liệu vào: Từ File văn bản XAU.INP  gồm số nguyên N duy nhất

Dữ liệu ra: Ghi vào File văn bản XAU.OUT  một số nguyên duy nhất là số ở vị trí N trong xâu.


Ví dụ:

	XAU.INP
	XAU.OUT

	9
	6


Bài 3




XOAY SỐ

Cho một số X (số chữ số của X <=14). Ta gọi số đó là một số xoay khi  xoay số X một góc 180 thì ta vẫn được số X. Ví dụ: 11, 69, 96 là những số xoay. 

Yêu cầu: Khi cho một số K, hãy tìm xem với những số có K chữ số thì có bao nhiêu số xoay và đó là những số nào?

Dữ liệu: vào từ File XOAYSO.INP chỉ ghi duy nhất một số nguyên dương K(1<=K<=14). 

Kết quả: Xuất ra File XOAYSO.OUT  mỗi dòng ghi một số thoả mãn.

Ví dụ: 


	XOAYSO.INP
	XOAYSO.OUT

	2
	11 

69

88

96


Bài 4                                             BỘI SÔ CHUNG NHỎ NHẤT 
Cho trước số tự nhiên N (1< N <100)

Xét tất cả các phân tích N thành tổng các số tự nhiên

N = a1 + a2 +... +ak (1)

Tìm giá trị lớn nhất của BSCNN (a1,a2,, ..., ak) trên tập các bộ số (a1,a2,..., ak) thoả mãn đẳng thức (1).

Dữ liệu vào: từ file văn bản BSCNN.INP: là 1 số N

Kết quả: Ghi ra file văn bản BSCNN.OUT, bao gồm 2 dòng, dòng thứ nhất ghi giá trị số MAX tìm được. Dòng thứ hai ghi n bộ số a1,a2,, ..., ak tương ứng, các số cách nhau bằng dấu cách.

Ví dụ.
	BSCNN.INP
	BSCNN.OUT

	22
	420

4 5 6 7


Bài 5. (4 điểm)


 RADIO


Một đài phát thanh cần phát một thông tin quan trọng tới người dân. Để chắc chắn mọi người đều nghe được thông tin nên đài sẽ phát đi phát lại thông tin đó nhiều lần. Cho một chuỗi các ký tự mà một người dân nghe được. Hãy xác định chuỗi ngắn nhất các ký tự mà có thể là thông tin cần phát. Chính xác hơn là hãy xác định chuỗi S’ từ chuỗi S đã cho sao cho S có trong chuỗi lặp lại S’+S’+…..+S’.

Dữ liệu: Vào từ file RADIO.INP

Dòng đầu chứa một số nguyên L là độ dài chuỗi S. (1 < L < 1000000)

Dòng thứ 2 chứa đúng L ký tự của chuỗi S. Chuỗi chỉ chứa các ký tự từ a..z.

Kết quả: Ghi ra file RADIO.OUT

Độ dài L’ của xâu S’. Lưu ý L’ phải nhỏ nhất có thể.

Ví dụ:

	RADIO.INP
	RADIO.OUT

	8

cabcabca
	3


Giải thích test: Các thông tin có thể là abc, cab, abcabc, thông tin ngắn nhất là 3 ký tự.
Hạn chế:  Có 60% test có L < 100.

(Thí sinh không sử dụng tài liệu, giám thị không giải thích gì thêm)
----------------------------- Hết -----------------------------
1

